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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CHO VIỆC NÂNG CẤP, GIẢI TOẢ, DI DỜI CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU KHÔNG CÒN PHÙ HỢP QUY HOẠCH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2006 và Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số  352/SKHĐT-ĐKKD ngày 28 tháng 01 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách áp dụng cho việc nâng cấp, giải toả, di dời cửa hàng kinh doanh xăng dầu không còn phù hợp quy hoạch.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và áp dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2010. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCTUBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTQH, TH, KT. Hồng (30b).
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QUY ĐỊNH
VỀ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CHO VIỆC NÂNG CẤP, GIẢI TOẢ, DI DỜI CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU KHÔNG CÒN PHÙ HỢP QUY HOẠCH
(ban hành kèm theo Quyết định số 28 /2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Bình Thuận )
Chương 1:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh 
Quyết định này quy định chính sách áp dụng cho việc nâng cấp, giải toả, di dời vị trí các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận không còn phù hợp với quy hoạch đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2006 và Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2007.
2. Đối tượng áp dụng
Công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp) có đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trạm kinh doanh xăng dầu nằm trong hệ thống cửa hàng xăng dầu đã được phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2006 và Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.
Chương 2:
QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
Điều 2. Hỗ trợ mặt bằng đầu tư
Doanh nghiệp đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dầu không phù hợp với quy hoạch, thuộc diện phải di dời:
1. Được ưu tiên bố trí vào những vị trí quy hoạch xây dựng mới thay thế cho những cửa hàng tại vị trí không còn phù hợp quy hoạch theo quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2006 và Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.
2. Không phải đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất tại khu vực quy định đấu giá quyền sử dụng đất, mà khu vực đó có vị trí nhà nước quy hoạch để di dời cửa hàng kinh doanh xăng dầu.
Điều 3. Về bảo lãnh tín dụng tín dụng đầu tư
Doanh nghiệp di dời cửa hàng kinh doanh xăng dầu; kể cả doanh nghiệp nâng cấp cải tạo cửa hàng kinh doanh xăng dầu phù hợp với quy hoạch nhưng kết cấu, quy mô chưa đáp ứng yêu cầu được Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh xem xét, bảo lãnh tín dụng đầu tư nâng cấp và đầu tư di dời tại vị trí mới theo quy định hiện hành.
Điều 4. Về hỗ trợ chi phí di dời 
Doanh nghiệp thực hiện việc di dời được nhà nước hỗ trợ:
- 1.000.000 đồng/01 trụ bơm;
- 3.000.000 đồng/01 bồn chứa nhiên liệu xăng, dầu dung tích từ 12.000 lít trở xuống;
- 5.000.000 đồng/01 bồn chứa nhiên liệu xăng, dầu dung tích trên 12.000 lít.
Chương 3:
QUY ĐỊNH VỀ ĐẤT XÂY DỰNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU KHÔNG CÒN PHÙ HỢP QUY HOẠCH
Điều 5. Trường hợp khu đất phù hợp với mục đích sản xuất kinh doanh khác (sau khi di dời cửa hàng xăng dầu)
1. Doanh nghiệp được sử dụng cho hoạt động kinh doanh khác trong thời hạn được quyền sử dụng đất còn lại kể từ khi ký hợp đồng thuê đất với nhà nước hoặc kể từ khi được nhà nước giao đất với điều kiện:
a) Mục đích kinh doanh khác phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Doanh nghiệp phải lập hồ sơ đăng ký đầu tư theo quy định hiện hành.
c) Lập hồ sơ đăng ký tiếp tục sử dụng diện tích đất đó để sản xuất kinh doanh phù hợp với mục tiêu ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư.
2. Nếu doanh nghiệp không tiếp tục sử dụng cho mục đích kinh doanh khác:
a) Trường hợp thuê đất: doanh nghiệp trả lại diện tích đất được thuê cho nhà nước, thanh lý hợp đồng thuê đất. Nhà nước không bồi thường các công trình xây dựng trên đất.
b) Đối với đất nhà nước giao quyền sử dụng đất: doanh nghiệp được thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.
Điều 6. Trường hợp khu đất nằm trong vùng quy hoạch thuộc diện nhà nước phải thu hồi đất để xây dựng các công trình công cộng
1. Nhà nước thu hồi đất đã cho thuê và hỗ trợ, bồi thường cho doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 51/2007/QĐ-UBBT ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 
2. Đối với trường hợp giao đất, doanh nghiệp được nhà nước hỗ trợ, bồi thường đất bị thu hồi và giá trị còn lại của công trình đầu tư xây dựng trên đất theo quy định tại Quyết định số 51/2007/QĐ-UBBT ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
Chương 4:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Phân công nhiệm vụ
1. Sở Thương mại có trách nhiệm
a) Triển khai phổ biến Quy định này đến các doanh nghiệp có cửa hàng kinh doanh xăng dầu không đảm bảo điều kiện kinh doanh, vị trí mặt bằng không phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2010.
b) Yêu cầu doanh nghiệp có cửa hàng kinh doanh xăng dầu không đảm bảo điều kiện kinh doanh, vị trí mặt bằng không phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 đăng ký, cam kết việc nâng cấp, di dời.
c) Định kỳ quý/lần báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này; những khó khăn, vướng mắc (nếu có) và đề xuất hướng giải quyết phù hợp với yêu cầu thực tế, quy định của pháp luật hiện hành.
2. Sở Tài chính có trách nhiệm
Chủ trì, phối hợp với Sở Thương mại, Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan xác định chi phí hỗ trợ di dời, thẩm định phương án bồi thường khi nhà nước thu hồi đất và tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thương mại, Sở Tài chính tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi đất, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoặc Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quản lý theo quy định. 
b) Phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch xăng dầu đã được duyệt theo quy định của pháp luật đất đai.
4. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm
a) Phối hợp với Sở Thương mại, Sở Tài nguyên và Môi trường nắm lại diện tích đất mà sau khi di dời cửa hàng kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp không sử dụng mặt bằng kinh doanh cũ để hoạt động kinh doanh được nêu tại khoản 2 Điều 5 Quy định này. 
b) Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể hồ sơ mà doanh nghiệp phải lập, quy trình mà doanh nghiệp phải thực hiện; hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ để được hưởng các khoản hỗ trợ di dời, bồi thường đất thu hồi theo quy định của Nhà nước.
c) Phối hợp Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc sử dụng có hiệu quả diện tích đất nêu tại điểm a, khoản này.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm
a) Phối hợp Sở Thương mại, Sở Tài chính xác định tổng mức chi ngân sách hỗ trợ di dời cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kế hoạch di dời cửa hàng kinh doanh xăng dầu hàng năm; tổng chi phí bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, trên cơ sở đó cân đối nguồn vốn báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh ghi kế hoạch.
b) Phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định này phù hợp với yêu cầu thực tế, quy định của pháp luật hiện hành.
c) Tiếp nhận và xử lý các hồ sơ đăng ký đầu tư của các doanh nghiệp có cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc diện phải đăng ký lại, xem xét sự phù hợp của vị trí đăng ký đầu tư di dời cửa hàng kinh doanh xăng dầu với quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.
6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm 
a) Phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện bồi thường, giải toả đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thuộc diện phải di dời; hoàn chỉnh phương án bồi thường gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
b) Tiếp nhận, quản lý diện tích đất đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu được nhà nước thu hồi đất sau khi doanh nghiệp thực hiện xong việc giải toả, di dời. 
c) Phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn phù hợp với quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã được duyệt theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện tốt quy hoạch đã được phê duyệt.
7. Doanh nghiệp có cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc diện nâng cấp, di dời có trách nhiệm
a) Đăng ký, ký cam kết về kế hoạch nâng cấp, di dời và triển khai thực hiện hoàn tất việc nâng cấp, di dời trong thời hạn đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2010.
b) Lập hồ sơ để được hưởng các khoản hỗ trợ di dời cửa hàng kinh doanh xăng dầu của nhà nước theo quy định.
Điều 8. Điều khoản thi hành và thời hạn áp dụng
Quy định này được áp dụng đối với:
1. Doanh nghiệp đã ký cam kết, đăng ký kế hoạch nâng cấp, di dời cửa hàng kinh doanh xăng dầu kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2009.
2. Doanh nghiệp thực hiện hoàn tất việc nâng cấp, di dời cửa hàng kinh doanh xăng dầu trước ngày 31 tháng 12 năm 2010 theo kế hoạch mà doanh nghiệp đã đăng ký và ký cam kết.
Quá trình thực hiện quy định này nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công kịp thời báo cáo, đề xuất thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
